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NĂM HỌC 2025 – 2026 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN HỌC THỨ 33 (Từ ngày 04/05/2026 - Đến ngày 08/05/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

04/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 97 HĐTN SHDC: Ngày hội “Nghệ nhân tương lai”  

2  Tiếng Anh My friend and I – Review & Practice 1  

3 221 Tiếng Việt Đọc: Ngôi nhà của yêu thương (T1) Máy tính 

4 222 Tiếng Việt Đọc: Ngôi nhà của yêu thương (T2) Máy tính 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 159+160 Toán Luyện tập chung (T1+T2) (dạy ghép, bù nghỉ lễ) Bảng phụ 

6 223 Rèn kĩ năng Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng MC 

7  GDTC Ôn phối hợp tại chỗ dẫn bóng và ném rổ bằng một tay  

3 
 

05/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT Phiếu 

2  Toán 

3  Tiếng Anh My friend and I – Review & Practice 2  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 33 Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em (T3) MC 

6 65 Khoa học Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (T2) Tranh ảnh 

7     

4 
 

06/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN Phiếu 

2 161 Toán Luyện tập chung (T3) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Review 1 (Units 5 – 8)  

4  Âm nhạc Nghe nhạc: Khúc ca vào hè. Tổ chức các hoạt động vận dụng  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh Review 2 (Units 5 – 8)  

6 224 Tiếng Việt Nói và nghe: Chung tay bảo vệ động vật Máy tính 

7     

5 
 

07/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 225 Tiếng Việt Đọc: Băng tan MC 

2 162 Toán Ôn tập số tự nhiên (T1) Bảng phụ 

3  Tin học Tạo chương trình cho nhiều nhân vật  

4 64 LS&ĐL Thành phố Hồ Chí Minh (T1) Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6 98 HĐTN HĐGDTCĐ: Khéo tay – thạo việc Máy tính 

7  GDTC Ôn phối hợp tại chỗ dẫn bóng và ném rổ bằng một tay  

6 
 

08/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 226 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập lựa chọn từ ngữ Bảng phụ 

2 163 Toán Ôn tập số tự nhiên (T2) Bảng phụ 

3 32+33 Công nghệ Làm chuồn chuồn thăng bằng (T2) Giấy màu 

4  Mĩ thuật Hình in với giấy gói quà (T1)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 66 Khoa học Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (T3) Tranh ảnh 

6 65 LS&ĐL Thành phố Hồ Chí Minh (T1) Tranh ảnh 

7 99 HĐTN SHTCĐ: Sản phẩm của nghề truyền thống ở địa phương Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 29 tháng 04 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN HỌC THỨ 34 (Từ ngày 11/05/2026 - Đến ngày 15/05/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

11/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 100 HĐTN SHDC: Kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ  

2  Tiếng Anh Revision 1 for The Final Test  

3 227 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng MC 

4 228+229 Tiếng Việt Đọc: Chuyến du lịch thú vị (T1+T2) Máy tính 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 164 Toán Ôn tập phép tính với số tự nhiên (T1) MC 

6 230 Rèn kĩ năng Viết: Hướng dẫn cách viết thư MC 

7  GDTC Ôn phối hợp tại chỗ dẫn bóng và ném rổ bằng một tay  

3 
 

12/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 231 Tiếng Việt Đọc mở rộng Phiếu 

2 165 Toán Ôn tập phép tính với số tự nhiên (T2) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Revision 2 for The Final Test  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em (T4) Phiếu 

6 67 Khoa học Ôn tập chủ đề: Sinh vật và môi trường Tranh ảnh 

7     

4 
 

13/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 232 Tiếng Việt Đọc: Lễ hội ở Nhật Bản MC 

2 166+167 Toán Ôn tập phân số (T1+T2) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Revision 3 for The Final Test  

4  Âm nhạc Ôn tập cuối năm  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh The Final Test  

6 233 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về dấu câu Máy tính 

7     

5 
 

14/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 234 Tiếng Việt Viết: Viết thư MC 

2 168 Toán Ôn tập phép tính với phân số (T1) Bảng phụ 

3  Tin học Ôn tập cuối năm  

4 66 LS&ĐL Địa đạo Củ Chi Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6 101 HĐTN HĐGDTCĐ: Triển lãm “Theo dấu nghệ nhân” Máy tính 

7  GDTC Ôn phối hợp tại chỗ dẫn bóng và ném rổ bằng một tay  

6 
 

15/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 235+236 Tiếng Việt Đọc: Ngày hội (T1+T2) Bảng phụ 

2 169 Toán Ôn tập phép tính với phân số (T2) Bảng phụ 

3  Công nghệ Ôn tập cuối năm Giấy màu 

4  Mĩ thuật Hình in với giấy gói quà (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 68 Khoa học Ôn tập cuối năm Tranh ảnh 

6  LS&ĐL Ôn tập cuối năm Tranh ảnh 

7 102 HĐTN SHTCĐ: Tổng kết hoạt động “Theo dấu nghệ nhân” Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 29 tháng 04 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 
 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN HỌC THỨ 35 (Từ ngày 18/05/2026 - Đến ngày 22/05/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

18/05 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 103 HĐTN SHDC: Tổng kết năm học  

2  Tiếng Anh Speaking Test 1  

3 237 Tiếng Việt Viết: Viết giấy mời MC 

4 238 Tiếng Việt Nói và nghe: Cuộc sống xanh Máy tính 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 170 Toán Ôn tập hình học và đo lường (T1) MC 

6 239 Rèn kĩ năng Tiếng Việt: Ôn tập tiết 1 MC 

7  GDTC Kiểm tra đánh giá chủ đề TTTC môn Bóng rổ  

3 
 

19/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 240 Tiếng Việt Ôn tập tiết 2 Phiếu 

2 171 Toán Ôn tập hình học và đo lường (T2) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Speaking Test 2  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Đạo đức Ôn tập và kiểm tra cuối năm Phiếu 

6  Khoa học Tổng kết môn học Tranh ảnh 

7     

4 
 

20/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 241 Tiếng Việt Ôn tập tiết 3 MC 

2 172 Toán Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Speaking Test 3  

4  Âm nhạc Kiểm tra và đánh giá cuối năm  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh The Final Test Correction  

6 242 Tiếng Việt Ôn tập tiết 4 Máy tính 

7     

5 
 

21/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 243 Tiếng Việt Ôn tập tiết 5 MC 

2 173+174 Toán Ôn tập chung (T1+T2) Bảng phụ 

3  Tin học Kiểm tra định kì  

4 67 LS&ĐL Tổng kết môn học Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6 104 HĐTN HĐGDTCĐ: Hồ sơ trải nghiệm Máy tính 

7  GDTC Kiểm tra đánh giá cuối học kì II- Tổng kết chương trình  

6 
 

22/04 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 244+245 Tiếng Việt Ôn tập tiết 6+7 Bảng phụ 

2 175 Toán Ôn tập chung (T3) Bảng phụ 

3  Công nghệ Kiểm tra định kì Giấy màu 

4  Mĩ thuật Mô hình bài học từ những mảnh ghép  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Khoa học Kiểm tra định kì Tranh ảnh 

6  LS&ĐL Kiểm tra định kì Tranh ảnh 

7 105 HĐTN SHTCĐ: Chia sẻ yêu thương Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 29 tháng 04 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 


